Câu 1: Kết quả lớn nhất của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là
A.lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế.
B.thành lập Trung Hoa dân quốc.
C.công nhận quyền bình đẳng và quyền dân chủ của mọi công dân.
D.mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Câu 2: Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là
A.cách mạng dân chủ tư sản không triệt để.
B.cách mạng dân chủ tư sản triệt để.
C.cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
D.cách mạng vô sản.
Câu 3: Sự kiện nào đã châm ngòi cho cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc bùng nổ?
A.Chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”.
B.Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương.
C.Tôn Trung Sơn thông qua Cương lĩnh chính trị của Đồng minh hội.
D.Chính quyền Mãn Thanh kí điều ước Tân Sửu với các nước đế quốc.
Câu 4: Xiêm là nước duy nhất Đông Nam Á không trở thành thuộc địa là do?
A.Chính sách cái cách của Ra ma V.
B.Duy trì chế độ phong kiến.    		
C.Tiến hành cách mạng vô sản.
D.Tăng cường khả năng quốc phòng.	
Câu 5: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?
A.Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa.
B.Sự thù địch giữa Anh và Pháp.             
C.Sự hình thành phe liên minh.
D.Sự tranh chấp lãnh thổ châu Âu
Câu 6: Nguyên nhân trực tiếp của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)? 
A. thái tử Áo- Hung bị ám sát.
B.sự phát triển không đều của các nước tư bản.	
C.mâu thuẫn giữa các nước về thuộc địa.
D.các nước đế quốc hình thành hai khối quân sự đối lập.
Câu 7: Mĩ tham chiến muộn trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) vì
A.Mĩ muốn lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí.
B.nhân dân Mĩ phản đối chiến tranh.
C.Mĩ không muốn chiến tranh lan sang nước mình.
D.Mĩ giữ thái độ trung lập trong chiến tranh.	
Câu 8: Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?
A.Chiến  tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa.
B.Chính nghĩa thuộc về phe Liên minh.             
C.Chính nghĩa thuộc về phe Hiệp ước.
D.Chính nghĩa thuộc về nhân dân.
Câu 9: Trong quá trình Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới?
A.Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
B.Thất bại thuộc về phe liên minh.                    
C.Chiến thắng Véc- đoong.
D.Mĩ tham chiến.                 
Câu 10: Thành tựu lớn nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1925-1941 là
A.từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp xã hội chủ nghĩa. 
B.hoàn thành tập thể hoá nông nghiệp.
C.hơn 60 triệu người dân Liên xô thoát nạn mù chữ.
D.đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được tăng lên.
Câu 11: Vai trò của nhà nước được thể hiện như thế nào trong chính sách kinh tế mới của nước Nga?
A.Phát triển kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước.
B.Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt trong nền kinh tế nhiều thành phần.
C.Lũng đoạn, chi phối nền kinh tế quốc dân. 
D.Thả nổi nền kinh tế cho tư nhân. 	
Câu 12: Tại sao Đức,Ý, Nhật Bản lại đi theo con đường phát xít hoá bộ máy nhà nước?
A.Vì có ít thuộc địa, ngày càng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và thị trường.
B.Vì cay cú sau thất bại trong chiến tranh thế giới thứ nhất.
C.Vì phát xít hoá bộ máy nhà nước mới có điều kiện để khôi phục kinh tế.
D.Đó là những nước quân phiệt hiếu chiến.
Câu 13: Vì sao trong cuộc đua giành giật thuộc địa của chiến tranh thế giới thứ nhất Đức là kẻ hung hăng nhất?
Tiềm lực về kinh tế và quân sự lớn mạnh nhưng ít thuộc địa.
Là kẻ đứng đầu trong phe liên minh phát xít.
Có tiềm lực về kinh tế và tham vọng mở rộng lãnh thổ.
Giới cầm quyền đã vạch sẵn kế hoạch chiến tranh.
Câu 14: Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933?  
A. Các nước tư bản không quản lí, điều tiết nền sản xuất một cách hợp lí.
B. Sản xuất một cách ồ ạt, chạy theo lợi nhuận dẫn đến cung vượt quá cầu.
C. Thị trường tiêu thụ hàng hóa của các nước tư bản ngày càng bị thu hẹp.
D. Tác động của cao trào cách mạng thế giới 1918-1923
Câu 15: Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai ở Nga là?
A.Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
B.Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.
C.Cách mạng vô sản
D.Cách mạng văn hóa.
Câu 16: Luận cương tháng Tư của Lê nin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối của Cách mạng tháng Mười là:
A.Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.
B.Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
C.Chuyển từ đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
D.Chuyển từ cách mạng tư sản sang cách mạng vô sản.
Câu 17: Tính chất của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga 1917:
A.Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
B.Cuộc cách mạng tư sản kiểu cũ.
C.Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
D.Cuộc cách mạng tư sản điển hình.
 Câu 18. Vì sao việc thực hiện chính sách kinh tế mới ( NEP ) ở Nga lại bắt đầu từ nông nghiệp?
A.Vì chính sách trưng thu lương thực thừa đang làm nhân dân bất bình.
B.Vì nông dân chiến tuyệt đối trong xã hội.
C.Vì nông nghiệp là ngành kinh tế then chốt trong xã hội.
D.Vì các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu của đất nước.
Câu 19. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đặt ra yêu cầu gì đối với các dân tộc trên lãnh thổ nước Nga Xô viết?
A.Liên minh, đoàn kết với nhau nhằm tăng cường sức mạnh.
B.Một, hai dân tộc liên minh với nhau giành quyền lực.
C.Độc lập với nhau để phát huy sức mạnh của mỗi dân tộc.
D.Liên kết với các nước bên ngoài để nhận sự giúp đỡ.
Câu 20. Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô từ năm từ năm 1925 đến năm 1941 là
Phát triển công nghiệp xã hội chủ nghĩa.
Phát triển công nghiệp nhẹ.
Phát triển công nghiệp quốc phòng.
Phát triển công nghiệp chế biến.
Câu 21. Từ 1922 đến1933 nhiều nước trên thế giới đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô điều này chứng tỏ 
A.uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế.
B.Liên Xô trở thành thị trường tiềm năng đối với nền kinh tế các nước lớn.
C.mâu thuẫn giữa tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa đã chấm hết.
D.các nước đế quốc đã nể sợ Liên xô.
Câu 22. Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong cuộc Cách mạng tháng Hai ở Nga 1917 là gì?
A.Chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.
B.Khởi nghĩa từng phần.
C.Biểu tình thị uy.
D.Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
Câu 23. Ý nào không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?
A.Tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
B.Giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Nga.
C.Lật đổ chế độ Nga hoàng do Nicôlai II đứng đầu.
D.Đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động.
Câu 24. Kết quả lớn nhất mà Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga giành được là
A.Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ.
B.Quân cách mạng đã chiếm được các công sở.
C.Bắt giam các bộ trưởng và tướng tá của Nga hoàng.
D.Nhân dân tiếp tục đấu tranh, thành lập chính quyền cách mạng.
Câu 25. Lực lượng tham gia Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là
A.Tư sản, công nhân, nông dân, binh lính.
B.Tư sản và nông dân.	
C.Nông dân và công nhân.
D.Công nhân, nông dân và binh lính.
Câu 26. Chính quyền cách mạng do quần chúng nhân dân thiết lập nên sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là
A.Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.
 B.Chính phủ lâm thời.
C.Nhà nước dân chủ nhân dân.
D.Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân.
Câu 27. Vì sao ngày 25-10-1917 (tức ngày 7-11-1917) đi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga?
A.Ngày quân cách mạng tiến công vào thủ phủ Chính phủ lâm thời tư sản.
 B.Ngày cách mạng cùng nổ.
C.Ngày cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn.
D,Ngày cách mạng giành thắng lợi ở Thủ đô Pêtơrôgrát.
Câu 28. Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga
A.Đưa đến sự thành lập Liên bang Xô viết (Liên Xô).
 B.Làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước Nga.
C.Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc Nga khỏi ách áp bức bóc lột.
D.Đưa người lao động trở thành người làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.
Câu 29. Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới ở nước Nga Xô Viết đề ra chủ trương gì?
A.Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực.
B.Nông dân phải bán một phần số lương thực dư thừa cho Nhà nước.
C.Thay thế thuế lương thực từ nộp bằng hiện vật sang nộp bằng tiền.
D.Cơ giới hóa nông nghiệp.
Câu 30. Chính sách kinh tế mới không đề ra chủ trương nào trong lĩnh vực công nghiệp?
A.Thành lập Ban quản lí dự án các khu công nghiệp nặng.
 B.Cho phép tư nhân lập xí nghiệp nhỏ có sự kiểm soát của Nhà nước.
C.Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.
D.Nhà nước khôi phục phát triển công nghiệp nặng.
Câu 31. Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đấ nước hiện nay?
A.Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước.
B.Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn.
C.Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ti lớn.
D.Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng.
Câu 32. Trước sự đe dọa xâm lược của các nước phương Tây, Xiêm đã thực hiện chính sách gì để bảo vệ nền độc lập?
A.Mở rộng buôn bán với bên ngoài.
B.Chuẩn bị lực lượng quân sự hùng mạnh.
C.Phát triển kinh tế trong nước.
D.Dựa vào thế lực phong kiến các nước láng giềng.
Câu 33. Mở đầu Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) Đức có dự định gì?
      A.Đánh bại Pháp một cách chớp nhoáng.
      B.Đánh bại Nga.
C.Đánh bại Anh.                                                        
D.Chiếm cả Châu Âu.
Câu 34.Trận đánh nào được coi là “mồ chôn người” trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918)?
      A.Trận Véc- đoong.
      B.Trận Oa- téc- lô.
      C.Trận Xa-ra-tô-ga.
      D.Trận  I-ooc-tao.
Câu  35. Những phương tiện chiến tranh lần đầu tiên được sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918 ) là
A.Xe tăng, máy bay,hơi độc.
B.Máy bay tàng hình.
      C.Xe tăng, xe bọc thép.
D.Tàu ngầm, thủy lôi.
Câu 36. Sự kiện nào đánh dấu mở đường giải quyết sự khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc ở Việt Nam?
A.Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin 7/1920.
B.Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước 1911.
C.Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp 12/1920.
D.Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm Đường cách mệnh
Câu 37. “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc rút ra chân lý đó dưới sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng nào sau đây?
A.Cách mạng Tháng Mười Nga.
B.Cách mạng DTDC ND Trung Hoa.
C.Cách mạng Tư sản Pháp.
D.Cách mạng Tháng Hai ở Nga.
Câu 38. Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là 
A.chủ nghĩa phát xít xuất hiện và nguy cơ chiến tranh thế giới mới.
B.hàng trục triệu người trên thế giới thất nghiệp.
C.sự sụp đổ của hệ thống Vecxai – Oasinhton.
D.phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ.
Câu 39. Kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 của các nước tư bản vì
A.là thuộc địa và phụ thuộc vào kinh tế Pháp.
B.nghèo nàn, lạc hậu, phát triển mất cân đối.
C.khủng hoảng có phạm vi ảnh hưởng toàn cầu.
D.là thị trường tiêu thụ của các nước tư bản. 
Câu 40. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã làm cho kinh tế Việt Nam
A.khủng hoảng, suy thoái.
B.phục hồi chậm .
C.có bước pát triển mới.
D.lạc hậu, mất cân đối.

